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Sự tăng trưởng tối ưu của bào thai là rất quan trọng để đảm bảo trẻ nhũ 

nhi sinh ra khỏe mạnh đủ tháng. Chức năng nhau thai - tử cung và môi trường 

của người mẹ bao gồm các yếu tố dinh dưỡng và di truyền đều có vai trò điều 

hòa sự tăng trưởng. Thay đổi bất cứ yếu tố nào đều có thể làm giới hạn tốc độ 

tăng trưởng của bào thai do giới hạn sự tăng trưởng trong tử cung. Tình trạng 

giới hạn tăng trưởng trong tử cung có thể ảnh hưởng đến sự sống còn trong tử 

cung, thay đổi khả năng thích nghi với stress của quá trình chuyển dạ và sinh 

con, và đưa đến trẻ nhũ nhi nhẹ cân khi sinh hoặc trẻ nhũ nhi nhẹ cân so với 

tuổi thai. Không may là, trên toàn cầu, hơn 20 triệu trẻ nhũ nhi được sinh ra với 

cân nặng khi sinh < 2,500 g (tình trạng nhẹ cân khi sinh) và trong số này, ước 

tính có khoảng 30 - 40% có tình trạng nhẹ cân so với tuổi thai khi sinh đủ 

tháng. Các yếu tố liên quan với sự thay đổi tăng trưởng được tóm tắt ở bảng 1.

Cân nặng khi sinh, ở cả các quốc gia đã và đang phát triển, được xem là 

yếu tố đơn lẻ quan trọng nhất ảnh hưởng đến tình trạng tử vong khi sinh và sau 

khi sinh. Sinh nhẹ cân có liên quan với sự khởi phát tình trạng tăng huyết áp, 

đái tháo đường týp 2, béo phì và bệnh tim mạch khi trưởng thành; do đó, làm 

tăng thêm các vấn đề sức khỏe toàn cầu liên quan với thay đổi tăng trưởng của 

bào thai. Các chiến lược kiểm soát bao gồm chăm sóc thích hợp người mẹ và 

bào thai và theo dõi chặt chẽ bào thai, cải thiện tình trạng oxy của bào thai và 

đánh giá sự phát triển bình thường của bào thai nếu nghi ngờ có tình trạng giới 

hạn tăng trưởng. Các hệ quả chuyển hóa sau khi sinh có thể bao gồm hạ đường 

huyết, tử vong chu sinh, hạ canxi huyết và khó điều hòa nhiệt độ của trẻ sơ 

sinh; từ đó làm cho việc chăm sóc sau khi sinh là rất quan trọng.

Tiên lượng là phụ thuộc vào nguyên nhân và thời gian bất thường trong 

tử cung. Tăng nguy cơ tử vong so với các trẻ nhũ nhi tăng trưởng bình thường, 

tăng nguy cơ xuất hiện các vấn đề khi chuyển dạ và sau sinh, rối loạn chức 

năng thần kinh và tăng nguy cơ khởi phát bệnh khi trưởng thành khiến cho 

tình trạng giới hạn sự tăng trưởng trong bào thai trở thành vấn đề sức khỏe 

chính trên toàn cầu. [1-4]
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Bảng 1. Những yếu tố liên quan đến sự giới hạn tăng trưởng

Yếu tố nguy cơPhân loại

Dân số học Da đen
Có tình trạng kinh tế-xã hội thấp

Trước khi 
mang thai

Vóc dáng thấp
Dinh dưỡng kém
Có bệnh lý mạn tính
Mẹ bị nhẹ cân khi sinh

Quá trình 
mang thai

Mang thai nhiều lần
Rối loạn chức năng nhau thai (các bệnh lý mạn tính ảnh hưởng đến sự 
cung cấp dưỡng chất cho thai)
Độ cao nơi sinh sống
Nhiễm khuẩn
Các yếu tố phôi thai (di truyền, suy thận từ phôi, …)

Các yếu tố 
khác

Thói quen hút thuốc
Sử dụng rượu và các loại thuốc gây nghiện
Khoảng cách giữa các lần mang thai ngắn


